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TÓM TẮT 

Xaythany là huyện sản xuất nông nghiệp tập trung của thủ đô Viêng Chăn, có nhiều điều kiện thuận lợi trong 

sản xuất rau theo tiêu chuẩn hữu cơ. Tuy nhiên, phát triển sản xuất rau theo tiêu chuẩn hữu cơ trên địa bàn huyện 

còn gặp nhiều khó khăn. Nghiên cứu được tiến hành nhằm đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất rau 

theo tiêu chuẩn hữu cơ trên địa bàn huyện Xaythany. Nghiên cứu chọn làng Thông Măng, Nôn Tệ và Somsavan để 

thu thập thông tin từ 200 hộ sản xuất rau. Ngoài các yếu tố về điều kiện tự nhiên, chính sách của nhà nước, thị 

trường tiêu thụ, nghiên cứu sử dụng mô hình logit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng thuộc về hộ ảnh hưởng tới 

quyết định tham gia xuất rau theo tiêu chuẩn hữu cơ. Các giải pháp đề xuất bao gồm: Hoàn thiện chính sách nhà 

nước; Hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển sản xuất rau theo tiêu chuẩn hữu cơ; Khuyến khích tiêu thụ và mở 

rộng thị trường; Huy động sự tham gia của các tác nhân có liên quan trong sản xuất rau theo tiêu chuẩn hữu cơ; 

Tăng cường công tác giám sát, đảm bảo chất lượng sản phẩm; Tăng cường tín dụng cho hộ; Tạo nguồn kinh phí, 

tăng cường tổ chức các buổi tập huấn.  

Từ khoá: Phát triển sản xuất, rau, tiêu chuẩn hữu cơ, Xaythany, Lào. 

Organic Vegetable Production Development  
in Xaythany District, Vientiane Capital, Lao PDR 

ABSTRACT 

Xaythany is one of the district of Vientiane capital with many advantages in organic vegetable cultivation. 

However, the diffusion of organic vegetable cultivation in this district still faces various difficulties. The study was 

conducted to propose solutions to promote the development of organic vegetable production in Xaythany district. The 

study collected data from 200 vegetable farming households in Thong Mang, Non Te, and Somsavan villages. Beside 

the natural conditions, policies, and markets affecting the diffusion of organic vegetable, the logit model was used to 

analyze socio-economic factors affecting the organic vegetable production adoption. Proposed solutions include: 

completing policies, completing organic vegetable production development planning, encouraging consumption and 

market expansion, encouraging the participation of relevant stakeholders in organic vegetable production, 

strengthening supervision to ensure product quality, increasing credit for households and generating funding sources 

for training. 

Keywords: Production development, organic vegetable, Xaythany district, Lao PDR. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cûng hoà Dân chþ Nhân dân Lào 

(CHDCND Lào) có giá trð sân xuçt nông nghiệp 

chiếm tỷ trõng lĉn, nhāng đang cò xu hāĉng 

chuyển dðch nhanh trong cć cçu giá trð kinh tế. 

Giá trð sân xuçt nông nghiệp cþa Lào chiếm 

51,9% GDP nëm 1997 và chî còn 14,87% vào 

nëm 2022 (Worldbank, 2023; Tùng cĀc Thøng kê 

Lào, 2024). Tuy nhiên, vêt tā đæu vào nhā phân 

hoá hõc, thuøc bâo vệ thĆc vêt đāČc sĄ dĀng 

ngày càng nhiều gây ânh hāĊng tĉi möi trāĈng 

sinh thái cÿng nhā săc khoẻ cþa ngāĈi tiêu 

dùng (Bounhome, 2020; Makino & 
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Inthalangsee, 2023). Do đò, sân xuçt đáp ăng 

nhu cæu, săc khoẻ cþa ngāĈi tiêu tiêu dùng và 

möi trāĈng sinh thái là mût mĀc tiêu quan trõng 

không chî trên thế giĉi mà câ täi quøc gia Lào 

(Poyearleng & cs., 2019; Markino & 

Inthalangsee, 2023). Chính phþ Lào đã cò nhiều 

nú lĆc trong phát triển nông nghiệp hąu cć nòi 

chung và phát triển sân xuçt rau theo tiêu 

chuèn hąu cć (RHC) nòi riêng. TĂ nhąng nëm 

1990, Chính phþ đã cho phép các tù chăc phi 

chính phþ triển khai các dĆ án phát triển nông 

nghiệp hąu cć. Sau khi tiêu chuèn hąu cć Lào 

đāČc phê duyệt nëm 2005, vën phñng cçp chăng 

chî đāČc thành lêp nëm 2008 và chính thăc bít 

đæu hoät đûng nëm 2009 (Vagneron & cs., 

2015). TĂ đò, diện tích đāČc cçp giçy chăng 

nhên nông nghiệp hąu cć nòi chung và RHC Ċ 

Lào ngày càng tëng lên (Bounhome, 2020). 

Xaythany là mût trong nhąng vùng nông 

nghiệp têp trung cþa thþ đö Viêng Chën cò 

nhiều điều kiện sân xuçt sân xuçt rau. ThĈi 

gian qua, huyện đã triển khai mût sø mô hình 

tr÷ng RHC vĉi phāćng chåm không sĄ dĀng 

phân bón hóa hõc, không phun thuøc kích thích 

sinh trāĊng, không sĄ dĀng thuøc diệt có, không 

sĄ dĀng hät rau biến đùi gen. Thay vào đò là áp 

dĀng các biện pháp phòng trĂ sâu bệnh thþ 

công và sĄ dĀng các loäi chế phèm sinh hõc, vi 

sinh (Phòng Nông Lâm nghiệp Xaythany, 2023). 

Mặc dü đã cò nhiều nú lĆc cùng vĉi sĆ hú trČ tĂ 

phía chính quyền đða phāćng, sân xuçt RHC 

trên đða bàn huyện Xaythany vén chāa xăng vĉi 

tiềm nëng. Điều đò cho thçy còn nhiều khó 

khën, thách thăc trong phát triển sân xuçt 

RHC trên đða bàn huyện. MĀc tiêu cþa nghiên 

cău nhìm đánh giá thĆc träng phát triển sân 

xuçt RHC, trên cć sĊ đò đề xuçt nhąng giâi 

pháp phù hČp nhìm thýc đèy phát triển sân 

xuçt RHC trên đða bàn đða bàn huyện 

Xaythany. Nghiên cău dĆa trên quan điểm phát 

triển sân xuçt rau đāČc chăng nhên theo tiêu 

chuèn hąu cć PGS thöng qua việc ban hành các 

vën bân triển khai, quy hoäch phát triển sân 

xuçt, đæu tā cöng, gia tëng các hình thăc tù 

chăc sân xuçt, tëng cāĈng tuân thþ quy trình 

sân xuçt cÿng nhā xem xét các yếu tø ânh 

hāĊng tĉi phát triển sân xuçt rau theo tiêu 

chuèn hąu cć để có nhąng giâi pháp phù hČp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Chọn điểm nghiên cứu 

Nghiên cău têp trung các làng: Thông 

Mëng, Nön Tệ và Somsavan. Đåy là nći cò đçt 

đai, thù nhāċng, khí hêu cÿng nhā nhà nāĉc 

quan tåm đæu tā,„ có nhiều điều kiện thuên lČi 

cho sân xuçt rau hąu cć. Sân xuçt RHC trên đða 

bàn huyện đã đáp ăng thð trāĈng trong và ngoài 

huyện, đặc biệt là thþ đö Viêng Chën. Vĉi nhu 

cæu RHC ngày càng tëng thì phát triển sân xuçt 

RHC Ċ huyện Xaythany là mût lČi thế lĉn bĊi 

điều kiện tĆ nhiên, đçt đai, nāĉc và gæn thþ đö 

(Hình 1). Tuy nhiên, trên đða bàn các làng vén 

còn nhiều hû tr÷ng rau truyền thøng chāa 

chuyển đùi sang tr÷ng rau hąu cć. 

2.2. Thu thập thông tin 

Các thông tin thă cçp đāČc thu thêp tĂ các 

ngu÷n sách báo, internet, bài báo, báo cáo cþa 

Phòng Nông Lâm nghiệp huyện Xaythany. 

Thông tin sć cçp thu đāČc tĂ khâo sát các đøi 

tāČng tr÷ng rau hąu cć, rau thāĈng nhìm tìm 

hiểu thĆc träng sân xuçt RHC thông qua phóng 

vçn trĆc tiếp thông qua bâng hói các đøi tāČng 

có liên quan tĂ cán bû đða phāćng tĉi các hû dân 

tr÷ng RHC, các hû dân tr÷ng rau, ngāĈi tiêu 

düng thāĈng để có thông tin phĀc vĀ nghiên 

cău. Sø lāČng méu g÷m: 10 cán bû cçp huyện, 

làng; toàn bû 100 hû sân xuçt RHC, 100 hû 

tr÷ng rau truyền thøng cüng trên đða bàn để so 

sánh vĉi cċ méu chõn theo phāćng pháp thøng 

kê vĉi sai sø cho phép 10%. Nghiên cău cÿng 

khâo sát thêm 50 ngāĈi tiêu düng để tìm hiểu 

mong muøn về tiêu dùng RHC. 

2.3. Phân tích thông tin  

Phāćng pháp phân tích thøng kê mô tâ, 

phāćng pháp so sánh đāČc sĄ dĀng để phân ánh 

thĆc träng phát triển RHC, măc đû tuân thþ 

quy trình sân xuçt RHC qua nhąng chî tiêu 

nhā: sø tuyệt đøi, sø tāćng đøi. Nghiên cău cÿng 

sĄ dĀng mô hình logit để phân tích các yếu tø 

ânh hāĊng tĉi quyết đðnh sân xuçt RHC cþa  

các hû: 

Y = Xi + i  (1) 
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Trong đò: Y là biến phĀ thuûc nhên giá trð 0 

và 1; Xi là các biến đûc lêp ânh hāĊng trong mô 

hình và i là sai sø āĉc lāČng. Xác suçt để biến Y 

nhên giá trð 1 là Pi. Mô hình (1) biến đùi đāa về 

däng tuyến tính nhā sau: 

i

i i i

i

P
Ln Z X

1 P

 
     

    

(2)

 

Nguồn: Inthavixay & cs. (2023). 

Hình 1. Xaythany, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào 

Bảng 1. Các biến sử dụng trong mô hình Logit 

Biến trong mô hình Đơn vị tính Diễn giải 

Trồng RHC (Y)  Trồng RHC Y = 1; Không trồng RHC Y = 0 

Giới tính chủ hộ  Nam = 1; Nữ = 0 

Tuổi chủ hộ Năm Tuổi của chủ hộ 

Số năm đi học Năm Số năm đi học của chủ hộ 

Kinh nghiệm trồng rau hàng hoá Năm Số năm từ lúc trồng rau hàng hoá 

Lao động sản xuất rau Người Số lao động tham gia sản xuất rau 

Diện tích trồng rau Ha Diện tích trồng rau của hộ 

Vốn Triệu kíp Vốn phục vụ sản xuất rau 

Tham gia tập huấn trồng rau  Lần Số lần tham gia tập huấn của hộ 

Nhận thức về quy trình sản xuất RHC  Dễ = 2; Bình thường = 1; Khó = 0 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng phát triển sản xuất rau hữu 

cơ tại huyện Xaythany 

3.1.1. Quy hoạch sân xuất rau hữu cơ 

Trāĉc thĆc träng vçn đề mçt vệ sinh an 

toàn thĆc phèm Ċ rau xanh đang báo đûng, 

Chính phþ Lào cÿng nhā chính quyền huyện 

Xaytany đã triển khai nhiều hoät đûng để phát 

triển sân xuçt rau, tĂ các chính sách, quy 

hoäch, đæu tā cöng. Tr÷ng rau theo tiêu chuèn 

hąu cć täi huyện manh nha tĂ nhąng nëm 

1990, song tĉi nëm 2016 thì chính quyền mĉi 

thĆc sĆ quan tåm và đèy mänh do có quyết 

đðnh sø 0145 cþa Chính phþ Lào. Trên cć sĊ đò, 

huyện Xaythany đã triển khai quy hoäch vùng 

sân xuçt RHC trên các đða bàn cò điều kiện 

phù hČp täi 3 làng là Mëng Thöng, Nön Tệ và 

Somsavan. Các loäi rau quy hoäch tr÷ng phù 

hČp vĉi điều kiện sinh thái và nhu cæu thð 

trāĈng g÷m: xà lách, rau muøng, rau dền, cà 

chua, cà røt. Nëm 2023, diện tích tr÷ng RHC 

theo quy hoäch là 130ha (Bâng 2). So vĉi tùng 

diện tích rau tr÷ng toàn huyện là 12.000ha 

(nëm 2022) thì diện tích trùng rau hąu cć cñn 

rçt nhó bé. 

Nëm 2023, toàn huyện có 100 hû, 16 tù 

hČp tác và 10 doanh nghiệp tham gia sân xuçt 

RHC. So vĉi kế hoäch, mặc dù diện tích RHC 

cþa Somsavan đät 48,75ha vāČt 8,3%, song 

làng Thöng Mëng và Nön Tệ chî đät gæn 90% 

nên tùng diện tích RHC toàn huyện là 

123,5ha, đät 95% kế hoäch nëm 2023. Do 

ngāĈi dân sân xuçt còn ít kinh nghiệm, đæu tā 

chāa đáp ăng nhā quy trình nên nëng suçt, 

sân lāČng thçp. CĀ thể, nëng suçt bình quân 

RHC đät 74,6%, trong khi đò sân lāČng là 

20.460,37 tä, đät 70,7% kế hoäch đặt ra. Mặt 

khác, vì chāa thøng nhçt đāČc cách thăc hoät 

đûng, đçt đai khöng liền vùng nên khó thành 

lêp tù hČp tác để đæu tā sân xuçt, tiêu thĀ sân 

phèm. Nhìn chung, công tác quy hoäch vùng 

RHC trên đða bàn mĉi chî dĂng läi Ċ đðnh 

hāĉng, chāa cĀ thể hòa đến cć sĊ, thiếu đ÷ng 

bû nên vùng tr÷ng RHC không têp trung, khó 

cć giĉi hoá.  

3.1.2. Đầu tư công cho phát triển sân xuất 

rau hữu cơ 

Đæu tā cöng cho phát triển sân xuçt RHC 

trên đða bàn Xaythany bao g÷m triển khai các 

dĆ án và ngu÷n kinh phí hú trČ, đæu tā xåy 

dĆng cć sĊ hä tæng, công tác khuyến nông, kiểm 

soát chçt lāČng sân phèm. CĀ thể nëm 2023, 

huyện đã triển khai 8 dĆ án đøi vĉi sân xuçt 

RHC nhìm hú trČ vêt tā, phån bòn hąu cć, 

khung, màng che, bao bì,„ tĂ vøn trung āćng 

(350 triệu kíp (1Lào), tînh (280 triệu kíp) và 

huyện (175 triệu kíp). Huyện cÿng đã chý trõng 

xây dĆng hä tæng, kiên cø hoá hệ thøng thuỷ lČi 

dài 18km và 12km hệ thøng giao thông nûi 

đ÷ng, 4 nhà sć chế, 7 quæy tiêu thĀ thí điểm. 

Song các hệ thøng này đāČc 100% các bên liên 

quan đánh giá là chāa đ÷ng bû và đæy đþ. Bên 

cänh đò, ngu÷n vøn tĂ dĆ án còn thiếu so vĉi 

nhu cæu phát triển sân xuçt RHC.  

Để tham gia sân xuçt RHC, ngāĈi sân xuçt 

bít buûc tham gia mût khóa têp huçn 2 tuæn để 

đāČc trang bð đæy đþ kỹ nëng, ním bít quy 

trình và quy đðnh trong sân xuçt RHC. Đáp ăng 

nhu cæu đò, giai đoän 2021-2023, huyện đã tù 

chăc 42 lĉp têp huçn cho 150 lāČt ngāĈi nëm 

2021 và 206 lāČt ngāĈi nëm 2023 về RHC. Kinh 

phí cþa hoät đûng này tëng tĂ 28 triệu kíp nëm 

2021 lên 35,5 triệu kíp nëm 2023. 

 Nhìn chung, sân xuçt RHC đã tĂng bāĉc 

phát triển, nhāng thāćng hiệu vén chāa đāČc 

chính quyền hú trČ täo lêp. Các loäi RHC bán ra 

thð trāĈng chî mang chăng nhên PGS 

(Participatory Guarantee System) nên ngāĈi tiêu 

dùng khó phân biệt vĉi rau thöng thāĈng. Khâo 

sát các đøi tāČng có liên quan bao g÷m cán bû, 

ngāĈi sân xuçt, ngāĈi tiêu düng đều đánh giá vai 

trñ thāćng hiệu vĉi măc đû quan trõng trĊ lên và 

rçt cæn thiết phâi xây dĆng thāćng hiệu. 

Kiểm soát chçt lāČng sân phèm trên đða 

bàn huyện thĆc hiện theo cć chế PGS. Hệ thøng 

này giøng nhā hệ thøng chăng nhên cþa bên thă 

3. Để triển khai hoät đûng chăng nhên, sẽ có 

Ban điều phøi PGS. Hệ thøng sẽ điều khiển, vên 

hành để quân lí mût cách minh bäch Ċ tçt câ các 

khâu tĂ sân xuçt đến phân phøi và bán hàng. 

                                                           
1
 1 Kíp Lào = 1,18 VNĐ 
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NgāĈi tr÷ng rau khi đáp ăng đþ các điều kiện 

cþa PGS sẽ đāČc cçp chăng nhên và sân phèm 

đāČc phép bán là hąu cć PGS, đāČc đòng gòi, ghi 

nhãn theo quy đðnh. NgāĈi sân xuçt, cÿng nhā 

các nhóm nông dân sẽ phâi chðu trách nhiệm 

trāĉc ngāĈi tiêu dùng về chçt lāČng RHC mà hõ 

sân xuçt ra. Câ nhóm sẽ bð xĄ lý vi phäm khi 

chî cæn mût thành viên có vi phäm. Do vêy, các 

thành viên đã nêu cao tinh thæn trách nhiệm, 

tuân thþ quy trình sân xuçt RHC. Trong nëm 

2023, 100 hû nông dân vĉi 35ha, 16 tù hČp tác 

vĉi 40ha và 10 doanh nghiệp vĉi 48,5ha rau 

đāČc chăng nhên sân xuçt theo theo chuèn hąu 

cć PGS (Bâng 3). 

Bảng 2. Thực hiện sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn Xaythany (nëm 2023) 

Diễn giải 
Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) Sản lượng (tạ) 

Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện 

Làng Thông Măng 40 35,5 250 166,5 10.000 5.910,75 

Làng Nôn Tệ 45 39,25 220 164,5 9.900 6.456,63 

Somsavan 45 48,75 200 166,01 9.000 8.092,99 

Tổng 130 123,5 222 165.67 28.900 20.460,37 

Nguồn: Phòng Nông Lâm nghiệp Xaythany (2023). 

Bảng 3. Thực trạng cấp giấy chứng nhận rau hữu cơ tại Xaythany (nëm 2023) 

Diễn giải 
Chứng nhận RHC 

Số lượng Diện tích(ha) Cơ cấu diện tích (%) 

Hộ nông dân 100 35 28,3 

Tổ hợp tác 16 40 32,4 

Doanh nghiệp 10 48,5 39,3 

Tổng 116 123,5 100,0 

Bảng 4. So sánh việc tuân thủ quy định trong sản xuất theo hướng hữu cơ  

và thông thường của các hộ sản xuất rau trên địa bàn huyện Xaythany (nëm 2023; ĐVT: %) 

Yêu cầu tuân thủ các quy định trong sản xuất RHC 
Sản xuất rau 

Theo tiêu chuẩn hữu cơ Theo phương thức truyền thống 

Mua giống có nguồn gốc rõ ràng 100 20 

Đánh giá đất đai đủ điều kiện sản xuất 100 20 

Thực hiện biện pháp xử lý các nguy cơ tiềm ẩn từ đất 95 10 

Không chăn thả vật nuôi trong vùng sản xuất 90 15 

Sử dụng phân bón hữu cơ 100 30 

Sử dụng nước tưới đảm bảo tiêu chuẩn 100 35 

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách 93 50 

Ghi chép   

Một phần 85 15 

Toàn bộ thông tin trong quá trình sản xuất 15 5 

Sơ chế rau theo tiêu chuẩn 100 20 

Kiểm tra nội bộ 95 5 

Tổng kết báo cáo 97 10 
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Đánh giá chung cþa các bên liên quan về 

công tác cçp giçy chăng nhên sân xuçt theo tiêu 

chuèn RHC vén cæn câi thiện. Nguyên nhân 

chính là việc hāĉng dén h÷ sć thþ tĀc cñn chāa 

rõ ràng, mçt nhiều chi phí, thĈi gian chĈ đČi. 

3.1.3. Hình thức tổ chức sân xuất và việc 

tuân thủ quy trình sân xuất rau hữu cơ 

Các tác nhân tham gia sân xuçt RHC bao 

g÷m tù chăc sân xuçt Ċ hû gia đình, tù hČp tác 

và các doanh nghiệp. Trong giai đoän  

2021-2023, sø lāČng các tác nhân tham gia sân 

xuçt RHC cò xu hāĉng tëng lên. Nëm 2021, 

huyện Xaythany có tùng sø 85 hû, 12 tù hČp tác 

và 6 doanh nghiệp sân xuçt RHC. Đến nëm 

2023, sø hû tr÷ng RHC tëng lên 100 hû, 16 tù 

hČp tác và 10 doanh nghiệp. Các tác nhân tuân 

thþ khá tøt quy đðnh trong sân xuçt RHC. Theo 

sø liệu khâo sát, có 100% hû tr÷ng RHC sĄ dĀng 

giøng có ngu÷n gøc rõ ràng, đçt đai đþ điều kiện 

sân xuçt. Tāćng tĆ vĉi các quy đðnh về biện 

pháp xĄ lý nguy cć tiềm èn tĂ đçt, quy đðnh về 

chën thâ gia súc trong vùng sân xuçt, quy đðnh 

về sĄ dĀng phân bón, ghi chép thì tỷ lệ tuân thþ 

là khá cao. Trong khi đò, các hû sân xuçt rau 

theo phāćng thăc truyền thøng chî đáp ăng 

đāČc mût vài tiêu chí trong sân xuçt RHC vĉi tỷ 

lệ thçp (Bâng 4). 

3.1.4. Kết quâ phát triển sân xuất rau  

hữu cơ 

Nú lĆc sân xuçt RHC cþa các tác nhân trên 

đða bàn huyện Xaythany đã đät đāČc nhąng kết 

quâ đáng khích lệ. Nëm 2021, huyện Xaythany 

có diện tích tr÷ng RHC là 118,5ha, đến nëm 

2023 tëng lên là 123,5ha. Nëng suçt bình quân 

nëm 2021 là 146,67 tä/ha, đến nëm 2023 đã 

tëng lên là 165,67 tä/ha. Sân lāČng RHC thu 

đāČc nëm 2021 và nëm 2023 læn lāČt là 17.380 

tä và 20.460 tä. Các loäi rau chính g÷m xà lách, 

rau muøng, câi ngõt, cà chua, cà røt (Bâng 5). 

Hiệu quâ kinh tế trong sân xuçt mût sø loäi 

rau chính theo tiêu chuèn hąu cć đāČc thể hiện 

Ċ bâng 6. Nhìn chung, nëng suçt tr÷ng RHC 

thāĈng thçp hćn so vĉi tr÷ng rau thöng thāĈng 

song giá tiêu thĀ cao hćn nên các chî tiêu hiệu 

quâ kinh tế nhā giá trð gia tëng (VA), thu nhêp 

hún hČp tính trên 1 ha/vĀ đều trên 70 triệu kíp 

nên cöng lao đûng gia đình khá cao so vĉi cùng 

canh tác các đøi tāČng tāćng tĆ theo phāćng 

thăc truyền thøng. 

3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới 

phát triển sản xuất rau hữu cơ tại huyện 

Xaythany 

3.2.1. Điều kiện tự nhiên 

Sân xuçt RHC phĀ thuûc nhiều vào điều 

kiện tĆ nhiên nhā đçt đai, thù nhāċng, khí hêu, 

ngu÷n nāĉc. Trāĉc tiên, đçt tr÷ng rau phâi đāČc 

kiểm tra đâm bâo không nhiễm các chçt đûc häi 

và cò vüng đệm để tránh ânh hāĊng tĂ bên 

ngoài. Điều kiện thĈi tiết khí hêu, vào mùa 

hanh khö, đû èm thçp, RHC sẽ phát triển kém 

hćn trong thĈi tiết cò đû èm và lāČng māa ùn 

đðnh. Huyện Xaythany đāČc đánh giá là mût 

huyện có diện tích rûng, cò điều kiện tĆ nhiên 

thuên lČi để tr÷ng RHC. Đặc biệt là trên đða bàn 

3 làng Mëng Thông, Nôn Tệ và Somsavan. Đåy 

là các đða bàn có diện tích rûng, đçt màu mċ, 

nhiệt đû trung bình 23,5 đû, phù hČp cho sĆ 

phát triển các loäi rau cþ. Tuy nhiên, khí hêu 

thāĈng nóng vào mùa hè nên gåy khò khën cho 

việc tr÷ng rau hąu cć. Nguyễn Anh Minh (2018); 

Makino & Inthalangsee (2023) đã chî ra điều 

kiện tĆ nhiên có ânh hāĊng lĉn tĉi phát triển sân 

xuçt rau theo hāĉng thĆc hành nông nghiệp tøt. 

3.2.2. Chính sách của nhà nước  

Trong thĈi gian qua nhąng chính sách nùi 

bêt có ânh hāĊng tĉi phát triển sân xuçt RHC 

nhā: Quyết đðnh sø 0145/QĐ-TTg ngày 

12/05/2016 cþa Thþ tāĉng Chính phþ Lào về mût 

sø chính sách hú trČ việc áp dĀng quy trình thĆc 

hành sân xuçt trong nông nghiệp; Quyết đðnh sø 

0220/QĐ-UBND huyện Xaythany ngày 15/6/2015 

về việc “Phê duyệt quy hoäch vùng sân xuçt 

RHC, huyện Xaythany giai đoän 2015-2020, đðnh 

hāĉng đến nëm 2025”; Quyết đðnh sø 0250/QĐ-

UBND huyện Xaythany ngày 16/7/2015 về việc 

“Phê duyệt chính sách hú trČ để vùng sân xuçt 

RHC huyện Xaythany đi vào hoät đûng, giai 

đoän 2015-2020”. Trên cć sĊ các chính sách, các 

phòng ban chăc nëng trên đða bàn huyện cĀ thể 

hoá nhąng hoät đûng hú trČ cho phát triển sân 

xuçt rau hąu cć. Tuy nhiên, việc ban hành chính 

sách chāa đ÷ng bû và ùn đðnh låu dài; NgāĈi sân 
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xuçt không có thông tin kðp thĈi để tiếp cên 

chính sách; Việc ban hành chính sách còn mang 

tính giâi pháp tình thế nên chāa cò sĆ chþ đûng; 

ngu÷n vøn để thĆc thi các chính sách còn khó 

khën, hän chế. Qua khâo sát cho thçy, ngāĈi sân 

xuçt RHC cæn nhà nāĉc hú trČ về khoa hõc kỹ 

thuêt, hú trČ tiêu thĀ sân phèm, hú trČ lãi suçt 

ngân hàng, hú trČ về giøng. Đåy hæu hết là 

nhąng mong muøn chính đáng, xuçt phát tĂ thĆc 

tế. Yếu tø này cÿng đāČc khîng đðnh trong 

nghiên cău cþa Lāu Vën Huy (2012), Nguyễn 

Anh Minh (2018), Karipidis & Karypidou (2021). 

Bảng 5. Kết quả sản xuất một số loại rau hữu cơ tại huyện Xaythany (2021-2023) 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm Tốc độ phát triển (%) 

2021 2022 2023 2022/2021 2023/2022 BQ 

Diện tích Ha 118,5 120,5 123,5 101,69 102,49 102,09 

Rau ăn lá Ha 45,5 46,5 47,0 102,20 101,07 101,63 

Rau ăn quả Ha 42,33 42,8 43,5 101,11 101,64 101,37 

Rau ăn củ Ha 30,67 31,2 33,0 101,73 105,77 103,73 

Năng suất bình quân Tạ/ha 146,67 158,33 165,67 107,95 104,63 106,28 

Rau ăn lá Tạ/ha 60 60 62 100,00 103,33 101,65 

Rau ăn quả Tạ/ha 185 200 215 108,10 107,5 107,80 

Rau ăn củ Tạ/ha 195 215 220 110,26 102.32 106,22 

Sản lượng Tạ 17.380 19.078 20.460 109,77 107,24 108,50 

Rau ăn lá Tạ 2.730 2.790 2.914 102,20 104,44 103,31 

Rau ăn củ Tạ 5.980 6.780 7.260 113,38 107,07 110,18 

Rau ăn quả Tạ 7.831 8.560 9.352 109,30 109,25 109,27 

Nguồn: Phòng Nông Lâm nghiệp huyện Xaythany (2023). 

Bảng 6. Hiệu quả kinh tế một số loại rau hữu cơ (nëm 2023) 

Diễn giải 
Các loại rau (tính trên 1ha canh tác/vụ) 

Rau xà lách Rau muống Rau cải ngọt Cà chua Cà rốt 

Sản lượng (tấn) 4,64 4,78 4,92 6,8 9,03 

Chi phí trung gian (IC) (Nghìn Kíp)      

Giống 550 570 650 680 655 

Phân hữu cơ 1200 1150 1250 1235 1100 

Phân khác 250 280 315 295 300 

Bảo vệ thực vật 650 580 600 620 590 

Chi khác  1.500 1.455 1.355 1.300 1.350 

Chi phí lao động       

Lao động thuê (Triệu Kíp) 6,5 6,7 5,8 6,1 6,2 

Lao động gia đình (Công) 160 175 175 154 160 

Khấu hao (Triệu Kíp) 12 12,5 14 14,5 13 

GO (Triệu Kíp) 95 97 98,5 95,7 100 

VA (Triệu Kíp) 90,8 92,9 94,3 91,5 96,0 

MI (Triệu Kíp) 72,3 73,7 74,5 70,9 76,8 

GO/IC (Lần) 22,89 24 23,62 23,17 25 

VA/IC (Lần) 21,89 23,04 22,62 22,17 24,03 

MI/Lđ gia đình (Nghìn Kíp) 452 421,5 425,8 460,8 480,3 

Ghi chú: 1USD = 22.095 Kíp Lào; 1 Kíp Lào = 1,18 VNĐ. 
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Bảng 7. Đặc điểm của các chủ thể sản xuất rau (nëm 2023) 

Chỉ tiêu ĐVT Giá trị trung bình Hộ trồngRHC Hộ trồng rau truyền thống 

Hộ sản xuất  200 100 100 

Giới tính của chủ hộ     

Nam Người 159 78 81 

Nữ Người 41 22 19 

Tuổi chủ hộ Năm 43,83 43,73 43,93 

Số năm đi học Năm 9,49 9,34 9,64 

Kinh nghiệm trồng rau hàng hoá Năm 3,81 3,75 3,87 

Lao động sản xuất rau Lao động 3,18 3,61 2,75 

Diện tích trồng rau Ha 2,51 2,34 2,66 

Tham gia tập huấn trồng rau Lần 2,86 4,23 1,5 

Vốn  Triệu kíp 11,75 14,88 8,6 

Nhận thức về quy trình sản xuất RHC Điểm 0,58 1,03 0,13 

 

3.2.3. Thị trường tiêu thụ 

Tey & cs. (2008); Abler (2010); Lāu Vën Huy 

(2012); Nguyễn Anh Minh (2018); Poyearleng & 

cs. (2019); Karipidis & Karypidou (2021); Singh 

& cs. (2023) đã chî ra yếu tø thð trāĈng tiêu thĀ 

sân phèm ânh hāĊng tĉi phát triển sân xuçt 

RHC. Trong nghiên cău này, thð trāĈng cÿng 

đāČc chî ra có ânh hāĊng trĆc tiếp tĉi phát triển 

sân xuçt RHC. Mặc dù sân xuçt RHC có tiềm 

nëng lĉn, nhāng cÿng cñn nhiều khò khën, đặc 

biệt là thð trāĈng tiêu thĀ. Thð trāĈng tiêu thĀ 

RHC chþ yếu trên đða bàn huyện, mût phæn đāČc 

đāa tĉi thþ đö. Vào chính vĀ, ngu÷n cung lĉn đã 

gåy khò khën trong tiêu thĀ, giá rau thāĈng 

xuøng thçp, ânh hāĊng tĉi thu nhêp cþa ngāĈi 

tr÷ng rau. Do đò, các møi liên kết giąa các tác 

nhân trong sân xuçt và tiêu thĀ rçt quan trõng. 

Đánh giá cþa các bên liên quan về møi liên kết 

giąa các tác nhân trong sân xuçt và tiêu thĀ 

RHC Ċ huyện Xaythany đều cho rìng møi liên 

kết còn lóng lẻo. Chính quyền đða phāćng cÿng 

triển khai hoät đûng hú trČ kết nøi tiêu thĀ nhā 

tù chăc các hûi chČ täi trung tâm huyện, hú trČ 

tham gia hûi chČ thāćng mäi. Tuy nhiên, hình 

thăc này chî mang tính quâng bá vì sân lāČng 

tiêu thĀ ít. Vì vêy, cæn nhąng giâi pháp về thð 

trāĈng để nhąng ngāĈi sân xuçt đāa đāČc sân 

phèm tĉi tay ngāĈi tiêu dùng.  

3.2.4. Yếu tố thuộc về chủ thể sân xuất 

Mô hình logit đāČc sĄ dĀng để nghiên cău 

các yếu tø thuûc về chþ thể sân xuçt rau ânh 

hāĊng thế nào đến phát triển sân xuçt RHC. Đặc 

điểm nhân khèu hõc và kinh tế xã hûi cþa các hû 

đāČc thøng kê mô tâ qua bâng 7. Khâo sát chþ hû 

có 159 nam, 41 ną. Sø nëm đāČc đào täo cþa các 

chþ hû bình quån 9,49 nëm. Trāĉc đåy, các hû 

chþ yếu tr÷ng rau phĀc vĀ nhu cæu tiêu dùng. Sø 

nëm bình quån sân xuçt rau hàng hoá là 3,81 

nëm. Lao đûng tham gia sân xuçt rau bình quân 

3,18 lao đûng/hû. Diện tích tr÷ng rau bình quân 

là 2,51 ha/hû. Sø læn tham gia têp huçn kiến thăc 

về sân xuçt RHC bình quân 2,86 læn/hû. 

Kết quâ āĉc lāČng mô hình logit cho thçy 

các biến đāa vào mö hình giâi thích tĉi 90,1%. 

Các biến cò ý nghïa thøng kê ânh hāĊng tĉi 

quyết đðnh tr÷ng RHC cþa hû là giĉi tính chþ 

hû, sø lao đûng tham gia sân xuçt rau, vøn, sø 

læn tham gia têp huçn tr÷ng rau, măc đû khó 

khën khi áp dĀng quy trình tr÷ng RHC. Trong 

khi đò, các biến tuùi, sø nëm tĉi trāĈng, sø nëm 

tr÷ng rau hàng hoá, diện tích tr÷ng rau không 

cò ý nghïa thøng kê (Bâng 8).  

Hệ sø ânh hāĊng cþa biến giĉi tính cho 

thçy nếu chþ hû là ną giĉi thì sẽ làm tëng 

62,8% xác suçt tr÷ng RHC. Ną giĉi là nhąng 

ngāĈi hàng ngày sát sao vĉi việc chëm lo săc 

khoẻ không chî cho bân thân mà còn cho câ gia 

đình nên hõ rçt nhäy câm vĉi vçn đề an toàn 

thĆc phèm. Hõ cò xu hāĉng thiên về nhąng 

cách thăc sân xuçt thân thiện và đâm bâo săc 

khoẻ hćn. Phát hiện này đøi lêp vĉi kết luên 

nam giĉi cò xu hāĉng áp dĀng sân xuçt RHC 

cþa Hasan & Rahman (2006). Tāćng tĆ sø lao 
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đûng tham gia sân xuçt rau cþa hû tëng lên 1% 

sẽ làm cho xác suçt ra quyết đðnh tr÷ng RHC 

tëng lên 1,3% do việc tr÷ng RHC cæn nhiều 

cöng lao đûng hćn so vĉi tr÷ng rau thông 

thāĈng. Kết luên này cþng cø cho nghiên cău 

cþa Stefano & cs. (2018). Vøn tëng 10% sẽ làm 

cho xác suçt tr÷ng RHC tëng 10,1%. Để bâo vệ 

sân xuçt, các hû cÿng cæn đæu tā nhà lāĉi, nhà 

màng để hän chế sâu bệnh häi„ nên khá tøn 

kém. Vì vêy, vøn là mût trong nhąng điều kiện 

tiên quyết trong sân xuçt RHC. Kết luên này 

cþng cø nghiên cău cþa Karipidis & Karypidou 

(2021). Mặt khác, mût trong nhąng yêu cæu sân 

xuçt RHC và đāČc chăng nhên là các hû cæn 

phâi tham gia lĉp têp huçn để có kiến thăc, 

ním bít quy trình và yêu cæu cæn tuân thþ khi 

sân xuçt. Trong sân xuçt RHC, thông tin chính 

thøng tĂ các cuûc têp huçn, tù chăc täo lòng tin 

cho ngāĈi sân xuçt cÿng nhā ngāĈi tiêu dùng 

đòng vai trñ vö cüng quan trõng. Kết quâ này 

hoàn toàn phù hČp vĉi nghiên cău cþa 

Berdegues (2003); Amarnath & Sridhar (2012) 

và Singh (2023). Quy trình sân xuçt RHC hiện 

nay đāČc hæu hết các hû tr÷ng rau truyền 

thøng đánh giá là khò thĆc hiện, trong khi các 

hû đã tr÷ng RHC đánh giá là bình thāĈng đến 

dễ thĆc hiện. Kết luên này cùng vĉi quan điểm 

vĉi các nghiên cău trāĉc đåy cþa Gladis (2002), 

Karipidis (2021). Điều này cho thçy măc đû 

quan trõng cþa việc xây dĆng mût quy trình kỹ 

thuêt chuèn, dễ áp dĀng. 

3.3. Giải pháp phát triển rau hữu cơ trên 

địa bàn huyện Xaythany 

Giâi pháp về chính sách nhà nước: Để phát 

triển sân xuçt RHC, cæn có giâi pháp chính sách 

đ÷ng bû, hiệu quâ nhìm täo điều kiện cho các 

tác nhân. CĀ thể, sĆ đ÷ng bû thể hiện tĂ các 

chính sách hú trČ đæu tā cöng, vøn tín dĀng tĉi 

các chính sách chuyển giao công nghệ, xây dĆng 

và hoàn thiện hệ thøng tiêu chuèn và chăng 

nhên RHC, đ÷ng thĈi có chính sách khuyến 

khích tiêu thĀ và mĊ rûng thð trāĈng, kết nøi 

cung cæu sân phèm. Mặt khác, các chính sách tĂ 

trung āćng tĉi tînh và huyện Xaythany cÿng 

cæn cĀ thể hćn. Ngoài ra, chính quyền cæn phøi 

hČp vĉi các bên liên quan xây dĆng quy trình 

sân xuçt RHC có tính khâ thi cao hćn. 

Hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển 

sân xuất RHC: Quy hoäch cæn đề cao tính đ÷ng 

bû, têp trung thành các vùng sân xuçt, đâm bâo 

cć sĊ hä tæng để sân xuçt, sć chế RHC, tiêu thĀ 

đýng quy đðnh. Công tác quy hoäch cæn täo ra 

các vùng sân xuçt hàng hoá vĉi tĂng loäi rau cþ 

dĆa trên các khu vĆc cò điều kiện tĆ nhiên, kinh 

tế, xã hûi phù hČp. Tëng cāĈng sĆ tham gia cþa 

ngāĈi dân trong quy hoäch thông qua lçy ý kiến 

và cöng khai cho các bên liên quan trāĉc khi 

thĆc hiện quy hoäch. 

 Bảng 8. Kết quả ước lượng mô hình logit về các yếu tố ảnh hưởng  

tới quyết định sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn huyện Xaythany (nëm 2023) 

Biến giải thích 
Logit regression (n = 200) 

Hệ số ảnh hưởng Std.Error Z P>|z| Dy/dx 

Giới tính chủ hộ -3,702
** 

1,632 -2,27 0,02 -0,628 

Tuổi chủ hộ -0,052 0,089 -0,58 0,56 -0,013 

Số năm đi học -0,076 0,167 -0,45 0,64 -0,019 

Kinh nghiệm trồng rau hàng hoá 0,347 0,404 0,86 0,39 0,086 

Lao động sản xuất rau 1,836
*** 

0,694 2,64 0,00 0,459 

Diện tích trồng rau -0,522 0,792 -0,66 0,50 -0,130 

Vốn 0,407
*** 

0,160 2,53 0,01 0,101 

Tham gia tập huấn trồng rau  2,521
*** 

0,791 3,19 0,00 0,630 

Nhận thức về quy trình sản xuất RHC 5,513
*** 

1,728 3,19 0,00 1,378 

Hệ số chặn -15,089
** 

 -1,96 0,05  

Pseudo R
2
 0,9011     

Prob > Chi
2
 0,0000     

Ghi chú: Mức ý nghĩa *: 10%; **: 5%; ***:1%.   
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Giâi pháp khuyến khích tiêu thụ và mở 

rộng thị trường: Trāĉc tiên, chính quyền huyện 

Xaythany cæn xây dĆng thāćng hiệu, quâng bá 

trên thð trāĈng thông qua các hûi chČ thāćng 

mäi, các kênh truyền thông tĉi các tác nhân 

trung gian phân phøi, ngāĈi tiêu dùng. Bên 

cänh việc xây dĆng thāćng hiệu, cung cçp thông 

tin về sân phèm nhā: ngày sân xuçt, ngày thu 

hoäch,„ thông qua hệ thøng mã väch giúp 

khîng đðnh uy tín, bâo đâm chçt lāČng. Đ÷ng 

thĈi, tù chăc các hoät đûng hú trČ kết nøi cung 

cæu trên thð trāĈng nhā tù chăc các hûi chČ 

thāćng mäi, kêu gõi các chþ doanh nghiệp hoät 

đûng trong lïnh vĆc kinh doanh sân phèm rau 

liên kết, ký hČp đ÷ng vĉi các vùng sân xuçt để 

sân xuçt theo nhu cæu cþa thð trāĈng. 

Tiếp tục huy động sự tham gia của các tác 

nhân có liên quan trong sân xuất RHC: Bên 

cänh hû sân xuçt, tù hČp tác, doanh nghiệp cÿng 

tiếp tĀc khuyến khích phát triển góp phæn täo 

ra vùng sân xuçt têp trung, quy mô lĉn, vĉi sĆ 

thøng nhçt cao. TĂ đò giýp täo vùng nguyên liệu 

cho các tác nhân trung gian phân phøi tiến 

hành thu gom sân phèm dễ dàng hćn. Mặt khác 

sĆ hČp tác giąa các hû sân xuçt sẽ täo nên tiếng 

nói lĉn hćn khi đàm phán về giá, các điều kiện 

khác khi giao dðch sân xuçt và tiêu thĀ sân 

phèm. Đ÷ng thĈi, doanh nghiệp tham gia sẽ góp 

phæn dén dít các tác nhân nhó khác sân xuçt có 

đðnh hāĉng thð trāĈng và bền vąng hćn. 

Tiếp tục tăng cường công tác giám sát đâm 

bâo chất lượng sân phẩm: Hoät đûng này sẽ 

giúp loäi bó sĆ lo líng cþa ngāĈi tiêu dùng về 

chçt lāČng bĊi hệ thøng PGS áp dĀng nhiều tiêu 

chuèn khác nhau cÿng nhā chāa rô ràng về quy 

trình kiểm tra, xác nhên,„ Đ÷ng thĈi bù sung 

nhân sĆ cò chuyên mön để tëng cāĈng vên hành 

cÿng nhā khíc phĀc các hän chế trong sân xuçt 

RHC. Đäi diện hûi ngāĈi tiêu düng cÿng cæn 

tham gia vào hoät đûng giám sát này để đâm 

bâo tính khách quan. 

Tăng cường tín dụng cho hộ: Nhà nāĉc cæn 

täo điều kiện cho hû sân xuçt tiếp cên ngu÷n vøn 

tín dĀng vĉi lãi suçt āu đãi để đæu tā vêt tā, máy 

móc thiết bð, nhà sć chế, giøng, phån bòn„ Đặc 

biệt trong bøi cânh công nghệ ngày càng có vai 

trò quan trõng trong hú trČ ra quyết đðnh sân 

xuçt. Do đò, cæn đæu tā cho các cöng nghệ phĀc 

vĀ sân xuçt, kết nøi, tiêu thĀ và quâng bá sân 

phèm. Vì vêy, täo điều kiện thuên lČi cho ngāĈi 

tr÷ng rau tiếp cên vĉi tín dĀng lãi suçt āu đãi để 

đæu tā máy mòc, cć giĉi hoá sân xuçt góp phæn 

giâi quyết vçn đề lao đûng trong sân xuçt RHC 

nhā máy làm đçt, gieo hät, máy cít có. 

Tạo nguồn kinh phí, tăng cường tổ chức các 

buổi tập huấn: Tiếp tĀc täo ngu÷n kinh phí tĂ vøn 

ngân sách, tài trČ quøc tế, tù chăc, cá nhân phĀc 

vĀ cho hoät đûng têp huçn sân xuçt RHC. Tëng 

hiệu quâ têp huçn thông qua chuèn bð nûi dung 

têp huçn phù hČp vĉi nhu cæu thĆc tiễn và lĆa 

chõn các đøi tāČng phù hČp, đặc biệt là ną giĉi có 

nhên thăc sâu síc về vai trò và trách nhiệm trong 

sân xuçt an toàn, vì săc khoẻ cûng đ÷ng. Tích cĆc 

tù chăc các buùi chia sẻ kinh nghiệm hay, dễ thĆc 

hiện cho cûng đ÷ng sân xuçt rau. Chính quyền 

cæn quan tâm tĉi việc hāĉng dén nông dân đëng 

ký để cçp giçy chăng nhên sân xuçt RHC.  

4. KẾT LUẬN 

Trong nhąng nëm qua, vĉi điều kiện thuên 

lČi về tĆ nhiên, sinh thái, thù nhāċng, khí hêu và 

các chính sách khuyến khích, chính quyền và 

ngāĈi sân xuçt RHC trên đða bàn huyện 

Xaythany đã cò nhiều nú lĆc và kết quâ trong 

sân xuçt RHC. Công tác quy hoäch vùng sân 

xuçt RHC đāČc triển khai täi các làng Thông 

Mëng, Nön Tệ, Sômsavan vĉi nhiều loäi rau khác 

nhau. Chính quyền đã hú trČ bāĉc đæu cho phát 

triển sân xuçt RHC bao g÷m: triển khai các dĆ 

án và ngu÷n kinh phí hú trČ, đæu tā xåy dĆng cć 

sĊ hä tæng, công tác khuyến nông, kiểm soát chçt 

lāČng sân phèm. Mặc dù việc tuân thþ quy đðnh 

trong sân xuçt rau theo hāĉng hąu cć cñn nhiều 

khò khën, tùng diện tích RHC đã gieo tr÷ng đät 

123,5ha, vĉi sân lāČng 20.460 tä. Hiệu quâ kinh 

tế cþa các loäi RHC là khá cao. Các yếu tø ânh 

hāĊng tĉi phát triển sân xuçt RHC trên đða bàn 

huyện Xaythany bao g÷m: điều kiện tĆ nhiên, 

chính sách cþa nhà nāĉc, thð trāĈng tiêu thĀ, 

thāćng hiệu, các yếu tø thuûc về chþ thể sân xuçt 

nhā giĉi tính chþ hû, lao đûng tham gia sân xuçt, 

vøn, tham gia têp huçn, măc đû khó khën khi 

thĆc hiện quy trình sân xuçt RHC. Giâi pháp đề 

xuçt để thýc đèy phát triển sân xuçt RHC cæn 

têp trung bao g÷m: Hoàn thiện chính sách hú trČ 

phát triển sân xuçt, hoàn thiện công tác quy 
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hoäch phát triển sân xuçt RHC, khuyến khích 

tiêu thĀ và mĊ rûng thð trāĈng, tiếp tĀc huy đûng 

sĆ tham gia cþa các tác nhân có liên quan trong 

sân xuçt RHC, tëng cāĈnng công tác giám sát 

đâm bâo chçt lāČng sân phèm, tëng cāĈng tín 

dĀng cho hû, täo ngu÷n kinh phí, tëng cāĈng tù 

chăc các buùi têp huçn, hāĉng dén. 
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